


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Nguyễn Đặng Toàn

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1978

4. Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: 030078016829

Ngày cấp: 02/05/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

7. Quê quán: Thành phố Hải Phòng

8. Địa chỉ thường trú: P222 nhà C4 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng võ, TP. Hà Nội

9. Chỗ ở hiện tại: H7 TT3- BT52, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây , phường Xuân

Đỉnh, Thành phố Hà Nội

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Tổng Công ty Cổ

phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội

13. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): 183 Hoàng

Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89: Chủ tịch HĐQT

chuyên trách

15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 4/2001 

đến tháng 4/2003 
- Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước khu vực phía Bắc

Ảnh chân dung 

4 x 6 

(dán ảnh  

vào vị trí này)  
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Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 4/2003 

đến tháng 4/2006 
- Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước Khu vực I

Từ tháng 4/2006 

đến tháng 10/2008 

- Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI – Kiểm toán

nhà nước

Từ tháng 10/2008 

đến tháng 3/2010 

- Chuyên viên dự án; Phòng dự án Công ty cổ phần đầu tư  phát

triền HABECO

Từ tháng 4/2010 

đến tháng 2/2019 

- Bí thư chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia

Hà Nội – Hưng Yên 89 

Từ tháng 3/2019 

đến tháng 2/2021 

- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên TM HABECO

- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Từ tháng 3/2021 

đến nay 

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng

Yên 89

- Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia

Hà Nội – Hưng Yên 89

16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 06/04/2026) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng

Yên 89: 365.500 cổ phần, chiếm 6,09% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tổ chức khác) sở hữu: 180.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 185.500 cổ phần, chiếm 3,09% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

1 

Tổng Công ty Cổ phần Bia 

– Rượu – NGK

Hà Nội

- GCN ĐKDN số: 0101376672 do

Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp

- Ngày cấp: 18/05/2015

180.000 CP, 

tương ứng 

3% vốn 

điều lệ 

Tổ chức 

có liên 

quan 

2 Nguyễn Thu Nga 

- Số CCCD:  001179002189,

- Ngày cấp: 19/08/2021,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Vợ 
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STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

3 Nguyễn Thanh Phương 

- Số CCCD:  001306007759,

- Ngày cấp: 01/03/2021,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Con gái 

4 Nguyễn Quý Phúc 

- Số CCCD: 001214007322,

- Ngày cấp: 17/07/2024,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Con trai 

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với công ty nếu có: Nhận thù lao theo chức danh Chủ tịch HĐQT

chuyên trách.

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật./. 

Hà Nội, ngày 28 tháng  4  năm 2026 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Đặng Toàn

:l�.c 

HABECQt• 
HHY Brewery Jsc. 

thulu
Stamp

thulu
Stamp

thulu
Stamp

thulu
Stamp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Nghiệp

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1983

4. Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: 030083001266

Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

7. Quê quán: Thành phố Hải Phòng

8. Địa chỉ thường trú: Nhà số 8/97 đường Trần Văn Giáp, phường Hải Dương, TP Hải Phòng

9. Chỗ ở hiện tại: Nhà số 8/97 đường Trần Văn Giáp, phường Hải Dương, TP Hải Phòng

10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

13. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 7/2006 

đến tháng 10/2006 

Nhân viên tổ nấu, Phân xưởng Bia hơi, Công ty Cổ phần Bia Hà 

Nội - Hải Dương 

Từ tháng 10/2006 

đến tháng 02/2014 

Trưởng ca sản xuất, Phân xưởng Bia chai, Công ty cổ phần Bia Hà 

Nội - Hải Dương 

Ảnh chân dung 

4 x 6 

(dán ảnh  

vào vị trí này)  
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Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 03/2014 

đến tháng 06/2016 

Chuyển công tác lên Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 

Giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật 

Từ tháng 06/2016 

đến tháng 01/2019 
Trưởng phòng Kỹ thuật Công Ty CP Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 

Từ tháng 01/2019 

đến tháng 03/2019 
Phó giám đốc Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 

Từ tháng 03/2019 

đến tháng 06/2021 
Giám đốc Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 

Từ tháng 06/2021 

đến nay 

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà 

Nội - Hưng Yên 89 

16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 06/04/2026) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng

Yên 89: 36.000 cổ phần, chiếm 0,60% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 36.000 cổ phần, chiếm 0,60% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

1. Nguyễn Văn Quỳ 
- Số CCCD: 030057007168,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Bố đẻ 

2. Nguyễn Thị Xuyến 
- Số CCCD: 030161005842,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Mẹ đẻ 

3. Nguyễn Hữu Cương 
- Số CCCD: 030057004883 ,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Bố vợ 

4. Hà Thị Vĩnh 
- Số CCCD: 030157013425,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Mẹ vợ 

5. Nguyễn Thị Kim Cúc 
- Số CCCD:  030183010982,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

5.000 CP 

chiếm 

0,08% VĐL 

Vợ 
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STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

6. Nguyễn Ngọc Hà 
- Số CCCD:  030308006663,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Con gái 

7. Nguyễn Thu Thảo 
- Số CCCD:  030312016663,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Con gái 

8. Nguyễn Văn Minh 
- Số CCCD: 030081006562,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

5.000 CP 

tương ứng 

0,08% VĐL 

Anh trai 

9. Nguyễn Thị Thu Hiền 
- Số CCCD: 030181006215,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Chị dâu 

10. Nguyễn Hữu Dương 
- Số CCCD: 030084000249,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Em vợ 

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với công ty nếu có: Nhận lương, thưởng theo chức danh

Giám đốc và Thù lao Ủy viên HĐQT

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật./. 

Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2026 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Quang Nghiệp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Việt

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1948

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: 027048000168

Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Quê quán: Xã Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

7. Địa chỉ thường trú: H7 TT3, BT 35 Khu Đô thị Trung tâm Tây Hồ Tây , Xuân Đỉnh, Hà Nội

8. Chỗ ở hiện tại: H7 TT3, BT 35 Khu Đô thị Trung tâm Tây Hồ Tây , Xuân Đỉnh, Hà Nội

9. Trình độ chuyên môn: PGS. TS Hóa học

10. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

11. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

12. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89: Ủy viên HĐQT

14. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ năm 1962 đến 

năm 1966 
Ủy viên BCH Đoàn Yên Phong, Hòa Bình 

Từ năm 1967 đến 

năm 1972 
BCH Chi đoàn Liên Xô tại ĐH Tổng hợp Lomonosov 

Ảnh chân dung 

4 x 6 

(dán ảnh  

vào vị trí này)  
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Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ năm 1972 đến 

năm 1978 
Cán bộ khoa học kỹ thuật tại Viện Công nghiệp thực phẩm 

Từ năm 1978 đến 

năm 1996 
Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm 

Từ năm 1996 đến 

năm 2002 
Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm 

Từ năm 2002 đến 

năm 2010 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – 

Rượu – NGK Việt Nam 

Từ tháng 04/2010 

đến 06/2021 
Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam 

Từ tháng 06/2021 

đến nay 

Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam 

Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội 

15. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 06/04/2026) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng

Yên 89: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

16. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ lệ 

sở hữu trên 

vốn điều lệ 

của Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

1 Trương Thị Hòa 

- Số CCCD:  030183010982,

- Ngày cấp: 25/04/2021

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

620.000 CP 

chiếm 

10,33% VĐL 

Vợ 

2 Nguyễn Thu Hà 

- Số CCCD: 001175008029,

- Ngày cấp: 24/07/2021

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 
Con 

gái 

3 Nguyễn Thu Nga 

- Số CCCD: 001179002189,

- Ngày cấp: 19/08/2021

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 
Con 

gái 
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STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ lệ 

sở hữu trên 

vốn điều lệ 

của Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

4 Phạm Anh Tuấn 

- Số CCCD: 001074018346,

- Ngày cấp: 07/01/2022,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Con rể 

5 Nguyễn Đặng Toàn 

- Số CCCD: 030078016829,

- Ngày cấp: 02/05/2022,

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

365.500 CP 

chiếm 

6,09% VĐL 

Con rể 

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với công ty nếu có: Nhận thù lao theo chức danh Ủy viên HĐQT

19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật./. 

Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2026 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Văn Việt 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/1991

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: 001091005147

Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

7. Quê quán: Hà Nội

8. Địa chỉ thường trú: Nguyễn Công Trứ, TDP1, Phường Hà Đông, TP Hà Nội

9. Chỗ ở hiện tại: Nguyễn Công Trứ, TDP1, Phường Hà Đông, TP Hà Nội

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

13. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89: Trưởng BKS

15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 3/2014 

đến tháng 6/2021 
Giám sát bán hàng tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 

Ảnh chân dung 

4 x 6 

(dán ảnh  

vào vị trí này)  

:l�.c 

HABECQt• 
HHY Brewery Jsc. 

thulu
Stamp

thulu
Stamp

thulu
Stamp



Thời gian  

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm 

nhận (làm gì, ở đâu) 

Ghi 

chú 

Từ tháng 6/2021 

đến tháng 12/2025 

Giám sát bán hàng, kiêm 

Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – 

Hưng Yên 89 

Từ tháng 12/2025 

đến nay 

Giám sát bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội -

Hưng Yên 89 

Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – 

Hưng Yên 89 

16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 06/04/2026) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng

Yên 89: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

1. Nguyễn Hữu Ứng 

- Số CCCD: 001065002582

- Ngày cấp:

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Bố đẻ 

2. Đào Thị Huệ 

- Số CCCD: 001163026853

- Ngày cấp:

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Mẹ đẻ 

3. Nguyễn Quang Quân 

- Số CCCD: 027062009847

- Ngày cấp:

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Bố vợ 

4. Nguyễn Thị Khương 

- Số CCCD: 027166007407

- Ngày cấp:

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Mẹ vợ 

5. Nguyễn Thị Hải Yến 

- Số CCCD: 027191000130

- Ngày cấp: 10/04/2021

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

400 CP, tỷ 

lệ 0,01% 

VĐL 

Vợ 

6. Nguyễn Như Ngọc 

- Số CCCD: 001316038442

- Ngày cấp: 12/7/2024

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Con gái 

7. Nguyễn Đức Toàn 

- Số CCCD: 001219062982

- Ngày cấp: 23/7/2024

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

0 Con trai 
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STT Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc  

Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ 

lệ sở hữu 

trên vốn 

điều lệ của 

Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

8. Nguyễn Thị Linh Hương 
- Số CCCD: 001197014371

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Em gái 

9. Nguyễn Tiến Minh 
- Số CCCD: 001087035469

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Em rể 

10. Nguyễn Quang Huấn 
- Số CCCD: 027089008394

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Anh vợ 

11. Nguyễn Mạn Tuấn 
- Số CCCD: 027093008330

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
0 Em vợ 

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với công ty nếu có: Nhận thù lao theo chức danh Trưởng BKS

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật./. 

Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2026 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Tuấn Anh
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I-IABECO 

+ D<;ti di�n (ten 16 chfrc La Nha nir6dc6 dong chiin Lir9·clt6 chfrc khac) so hC'ru:
670. 000 c6 phdn, chiim I I, 17% v6n di€u I�

+ Ca nhan sa hfru: 0 c6 phdn, chiim 0% v6n tliii1 I?

16. Danh sach nguai c6 lien quan d�n nguai khai:

S6 CCCD/Can cu-6·c/ Hi} chi�u 
(<16i voi c<i 11hfi11) ho�c 

STT Ten ca nhftn/ t6 chfrc 
S6 GCN dang ky doanh nghi�p/ 
Gifiy phcp ho�t di}ng ho�c gifiy 
t<>' phap ly tu·O'ng d1wng (t/6i voi 

tD ch11·c), ngay cfip, IIO'i cfip 

- GCN DKDN s6:

Cong ty TNHH Hai 037066001460 do Phong 
1 doanh nghi�p, Sa tai chinh 

Ha Tinh Ninh Binh dp ngay 
02/10/1995 

- CCCD s6: 037172001568,
2 -Dinh H6ng Ha dp t�i: CCS QLHC v�

TTXH, ngay: 25/4/2021

- CCCD s6: 03 719800 I 265,
,, 
_) Duang Lan Phuang dp t�i: CCS QLHC v�

TTXH, ngay: 08/09/2022

17. Cac cam k�t n�m gifr (niu c6): Khong

S6 lu·Q·ng CP n�m 
gili', ty I� so· hli'u trcn 
v6n di�u I� ciia Cong 

ty (n�u c6) 

670.000 CP, tuang 
t'.rng 11, 17% v6n 
di�u I� 

0 

0 

M6i quan h� 

T6 chfrc c6 
lien quan 

V9· 

Con 

18. Lqi ich lien quan d6i v&i cong ty niu c6: Nh�n tl1t1 lao thco ch(rc danh Uy vien I IDQT
t<;ti Cong ty.

19. Lqi ich lien quan d6i v&i cac ben c6 lien quan ctia c6ng ty_(niu c6): Khong

20. Quy�n !qi mau thu§n v&i c6ng ty (niu c6): Khong

Toi xin cam doan nhC'rng lai khai tren la c1(mg s�r th�t, n�u sai toi xin chiu trach nhi�m
tru&c phap I u�t./. 

Ninh Binh, ngay 21 thang 04 nam 2026 
Ngtrc:ri khai

(Ky, ghi ro h9 ten) 
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